
SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /YCBG-BV Hưng Yên, ngày          tháng 9 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp 

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 16/9/2026 về việc thống 

nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, 

thay thế linh kiện, phụ tùng xe cứu thương của Bệnh viện (xe cứu thương 17A-

004.00, 17A-004.67, 17A-004.65, 17A-004.57, 17A-004.01, 17A-004.75, 17A-

004.70, 17A-004.69, 17A-004.54, 17A-004.73, 17A-004.71) với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Đ/c Nguyễn Thu Huyền, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534. 

Email liên hệ: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia (qua website https://muasamcong.mpi.gov.vn)  

Tài liệu báo giá bao gồm: Báo giá (theo mẫu trên hệ thống), tài liệu kỹ thuật 

hàng hóa, dịch vụ (nếu có), hồ sơ pháp lý) 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 00 ngày 22/9/2026 đến 15 giờ 00 

ngày 25/9/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/9/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Nội dung Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng xe cứu thương của Bệnh 

mailto:quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com
https://muasamcong.mpi.gov.vn/
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viện (xe cứu thương 17A-004.00, 17A-004.67, 17A-004.65, 17A-004.57, 17A-

004.01, 17A-004.75, 17A-004.70, 17A-004.69, 17A-004.54, 17A-004.73, 17A-

004.71) (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng.  

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu. 

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm giấy tờ bao gồm: Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu kỹ thuật hàng hóa;… trên hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp tại Việt 

Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QT, TCKT, HĐMS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thái 
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PHỤ LỤC:  

NỘI DUNG SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN, PHỤ TÙNG XE CỨU 

THƯƠNG CỦA BỆNH VIỆN (XE CỨU THƯƠNG 17A-004.00, 17A-004.67, 

17A-004.65, 17A-004.57, 17A-004.01, 17A-004.75, 17A-004.70, 17A-004.69, 

17A-004.54, 17A-004.73, 17A-004.71) 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:          /YCBG-BV ngày        tháng 9 năm 2026) 

 

STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

I 
Xe cứu thương BKS 17A-00.401 (17A-004.74) 

Nhãn hiệu: Hyundai Solati 

1 
Giảm sóc 

trước  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Tác dụng: Giảm chấn rung động mặt đường 

vào xe 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

2 Bát bèo 

- Chất liệu: Hợp kim, cao su 

- Công dụng: treo truyền động cân bằng giảm 

chấn rung giữa giảm sóc và thân xe  

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

3  Thước lái 

- Chất liệu: hợp kim, cao su 

- Công dụng: Thước lái ô tô là bộ phận cốt lõi 

của hệ thống lái, chịu trách nhiệm chuyển đổi 

chuyển động xoay của vô lăng thành chuyển 

động tịnh tiến để điều khiển góc quay bánh xe. 

Các tác dụng chính gồm đổi hướng di chuyển, 

duy trì sự ổn định và đảm bảo an toàn 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

Cái 1 

4 
Rô tuyn lái 

trong  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Truyền động xoay đầu trong thước 

lái 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

5 
Rô tuyn lái 

ngoài  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Truyền động xoay đầu ngoài 

thước lái 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

6 

Rô tuyn 

cân bằng 

trước  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Cân bằng trục quay bánh xe ổn 

định  

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

7 
Van tiết 

lưu  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Tác dụng: Kiểm soát đóng mở ga lạnh phân 

phối vào lốc dàn 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

Cái 2 

8 Ruột lọc  

- Chất liệu: Vải cotton không dệt 

- Tác dụng: Ruột lọc ga (hay lõi lọc ga/phin lọc 

ga trong hệ thống lạnh) có công dụng chính là 

hút ẩm, lọc sạch cặn bẩn và hấp thụ axit có 

trong môi chất lạnh (gas) 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

Cái 1 

9 
Chất tẩy 

rửa  

- Dung tích: ≥350ml/lon 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 
Lon 3 

10 Gas lạnh  
- Chất liệu: Chất làm lạnh HFC 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 
Kg 3 

11 
Gioăng 

cao su 

- Chất liệu : Cao su 

- Công dụng: Che kín các lỗ khớp điều hoà 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

Cái 2 

12 Nhân công - Thay lắp vật tư 
Trọn 

gói 
1 

II 
Xe cứu thương BKS 17A-004.57 

Nhãn hiệu: Hyundai Starex 

13 Lốc lạnh  

- Chất liệu: Hợp kim  

- Tác dụng: Tăng áp suất và nhiệt độ của gas 

lạnh, chuyển đổi từ trạng thái hơi áp suất thấp 

sang trạng thái lỏng áp suất cao. Thông qua việc 

nén gas, lốc lạnh tạo điều kiện để không gian 

xung quanh dàn lạnh được làm mát theo nhu 

cầu sử dụng 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 1 

14 
Dây curoa 

bơm dầu 

- Chất liệu: Cao su 

- Tác dụng:  dùng để truyền lực quay từ trục 

khuỷu động cơ đến puly của bơm trợ lực thủy 

lực. Nhờ có dây curoa này, bơm trợ lực hoạt 

động để tạo áp suất dầu giúp tài xế đánh lái vô 

lăng nhẹ 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe 

Cái 1 

15 
Dây tăng 

tổng 

- Chất liệu: Cao su 

- Tác dụng:  truyền động cho các hệ thống phụ 

trợ (dây curoa tổng) và đồng bộ hóa hoạt động 

của động cơ 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe 

Cái 1 

16 
Cụm bi 

tăng tổng 

- Chất liệu: Hợp kim  

- Tác dụng: Tăng áp suất và nhiệt độ của gas 
Bộ 1 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

lạnh, chuyển đổi từ trạng thái hơi áp suất thấp 

sang trạng thái lỏng áp suất cao. Thông qua việc 

nén gas, lốc lạnh tạo điều kiện để không gian 

xung quanh dàn lạnh được làm mát theo nhu 

cầu sử dụng 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe 

17 Bi tỳ 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Chịu tải trọng lớn theo phương 

dọc trục (vuông góc với trục quay), giúp các bộ 

phận quay trơn tru, ổn định, giảm ma sát và bảo 

vệ máy. 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe 

Bộ 4 

18 
Bơm trợ 

lực lái 

- Chất liệu: hợp kim 

- Công dụng:tạo áp suất dầu để hỗ trợ điều 

khiển vô lăng nhẹ nhàng, chính xác. Nó giảm 

lực lái đáng kể khi quay đầu hoặc đi tốc độ 

chậm, đồng thời ổn định tay lái, giảm rung lắc ở 

tốc độ cao 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe 

Cái 1 

19 

Ống nước 

vào lốc 

máy 

- Chất liệu: cao su 

- Tác dụng: dẫn nước làm mát nóng từ động cơ 

đến giàn sưởi (két sưởi) để trao đổi nhiệt 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe 

Cái 1 

20 Còi ngân 

- Chất liệu: nhựa, hợp kim 

- Điện áp: 12V 

- Công suất: 1,2W 

- Âm lượng: ≥110dB  

- Quy cách: 2 cái 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Bộ 1 

21 
Tuy ô dầu 

hồi  

- Chất liệu: cao su, nhôm 

- Tác dụng:là ống dẫn môi chất lạnh (gas lạnh) 

lưu thông giữa các bộ phận như máy nén, dàn 

nóng, dàn lạnh và van tiết lưu, giúp duy trì áp 

suất, truyền dẫn nhiệt và giữ cho hệ thống điều 

hòa hoạt động ổn định 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 1 

22 
Van tiết 

lưu  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Tác dụng: Kiểm soát đóng mở ga lạnh phân 

phối vào lốc dàn 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 1 

23 Ruột lọc  - Chất liệu: Vải cotton không dệt Cái 1 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

- Tác dụng: Ruột lọc ga (hay lõi lọc ga/phin lọc 

ga trong hệ thống lạnh) có công dụng chính là 

hút ẩm, lọc sạch cặn bẩn và hấp thụ axit có 

trong môi chất lạnh (gas) 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

24 Gas lạnh  
- Chất liệu: Chất làm lạnh HFC 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 
Kg 2 

25 
Dầu trợ 

lực  

- Dung tích: ≥1000ml/hộp  

- Tương thích với xe Hyundai Starex 
Hộp 1 

26 Nhân công - Nhân công thay lắp vật tư 
Trọn 

gói 
1 

III 
Xe cứu thương BKS 17A-004.00 (17A-004.77) 

Nhãn hiệu: Hyundai Solati 

27 
Giảm sóc 

trước  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Tác dụng: Giảm chấn rung động mặt đường 

vào xe 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

28 Bát bèo 

- Chất liệu: Hợp kim, cao su 

- Công dụng: treo truyền động cân bằng giảm 

chấn rung giữa giảm sóc và thân xe  

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

29 Càng A  

- Chất liệu: Hợp kim, cao su 

- Công dụng: Càng chữ A là một bộ phận quan 

trọng thuộc hệ thống treo nằm dưới gầm ô tô. 

Nó đóng vai trò kết nối bánh xe với khung gầm, 

giúp truyền lực, triệt tiêu rung động, giữ vững 

góc đặt bánh xe và đảm bảo xe vận hành ổn 

định, êm ái trên mọi địa hình 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

30 

Rô tuyn 

cân bằng 

trước  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Cân bằng trục quay bánh xe ổn 

định  

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

31 
Cao su cân 

bằng trước  

- Chất liệu : Cao su 

- Công dụng: gúp cân bằng rô tuyn 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

32 
Rô tuyn lái 

trong  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Truyền động xoay đầu trong thước 

lái 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

Cái 2 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

33 Thước lái 

- Chất liệu: hợp kim, cao su 

- Công dụng: Thước lái ô tô là bộ phận cốt lõi 

của hệ thống lái, chịu trách nhiệm chuyển đổi 

chuyển động xoay của vô lăng thành chuyển 

động tịnh tiến để điều khiển góc quay bánh xe. 

Các tác dụng chính gồm đổi hướng di chuyển, 

duy trì sự ổn định và đảm bảo an toàn 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

Cái 1 

34 
Má phanh 

trước 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Tác dụng: tạo lực ma sát má phanh và đĩa 

phanh kìm hãm sự chuyển động của xe  

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Bộ 1 

35 
Van tiết 

lưu  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Tác dụng: Kiểm soát đóng mở ga lạnh phân 

phối vào lốc dàn 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

Cái 2 

36 
Dầu trợ 

lực  

- Dung tích: ≥500ml/hộp  

- Tương thích với xe Hyundai Solati 
Hộp 1 

37 Dầu phanh 
- Dung tích: ≥1000ml/hộp  

- Tương thích với xe Hyundai Solati 
Hộp 2 

38 
Chất tẩy 

rửa 

- Dung tích: ≥350ml/lon 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 
Lon 2 

39 Gas lạnh  
- Chất liệu: Chất làm lạnh HFC 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 
Kg 2 

40 Lọc dầu 

- Chất liệu: hợp kim, nhựa 

- Tác dụng: Giúp lọc đi những cặn bẩn, rỉ sắt 

trong dầu động cơ. 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

Cái 1 

41 Bóng đèn 

- Chất liệu: Thuỷ tinh, hợp kim 

- Công dụng: chiếu sáng  

- Nguồn: 12V 

- Công suất: 55W 

- Tương thích với xe Hyundai Solati 

- Vị trí thay thế linh kiện: đèn cos 

Cái 1 

42 Nhân công 
- Thay lắp vật tư 

- Gia công láng đĩa 

Trọn 

gói 
1 

IV 
Xe cứu thương BKS 17A-004.67 

Nhãn hiệu: Toyota Hiace 

43 Càng A  

- Chất liệu: Hợp kim, cao su 

- Công dụng: Càng chữ A là một bộ phận quan 

trọng thuộc hệ thống treo nằm dưới gầm ô tô. 

Nó đóng vai trò kết nối bánh xe với khung gầm, 

giúp truyền lực, triệt tiêu rung động, giữ vững 

Cái 2 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

góc đặt bánh xe và đảm bảo xe vận hành ổn 

định, êm ái trên mọi địa hình 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

44 
Rô tuyn 

trục đứng 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Nó chịu trọng lượng xe và lực 

thẳng đứng từ bánh, giúp xe chuyển động linh 

hoạt, giảm rung chấn và giữ ổn định khi đánh lái 

hoặc chạy thẳng 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

45 
Giảm sóc 

trước  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Tác dụng: Giảm chấn rung động mặt đường 

vào xe 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

46 

Rô tuyn 

cân bằng 

trước  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Cân bằng trục quay bánh xe ổn 

định 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

47 
Cao su cân 

bằng trước  

- Chất liệu : Cao su 

- Công dụng: gúp cân bằng rô tuyn 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe  

Cái 2 

48 

Vòng bi 

moay ơ 

trước 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: giúp giảm ma sát, kết nối bánh xe 

với khung xe, và đỡ toàn bộ trọng lượng xe. Bộ 

phận này cho phép bánh xe quay mượt mà, chịu 

lực tác động lớn, giữ xe cân bằng và vận hành 

êm ái 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 1 

49 
Phớt đuôi 

cơ 

- Chất liệu: cao su 

- Công dụng:dùng để chặn không cho dầu động 

cơ rò rỉ ra ngoài ở vị trí cuối trục khuỷu. Nó giữ 

áp suất dầu ổn định bên trong, đồng thời ngăn 

bụi bẩn lọt vào máy, giúp động cơ xe chạy êm 

và bền hơn 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần hộp số 

Cái 1 

50 
Rô tuyn lái 

trong  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Truyền động xoay đầu trong thước 

lái 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

Cái 2 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe  

51 
Rô tuyn lái 

ngoài 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Truyền động xoay đầu ngoài 

thước lái 

- Tương thích với xe Toyota Hiace 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

52 Nhân công - Thay lắp vật tư 
Trọn 

gói 
1 

V 
Xe cứu thương BKS 17A-004.65 

Nhãn hiệu: Ford Transit 

53 
Van tiết 

lưu  

- Chất liệu: Hợp kim 

- Tác dụng: Kiểm soát đóng mở ga lạnh phân 

phối vào lốc dàn 

- Tương thích với xe Ford Transit 

Cái 2 

54 Giàn nóng 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Thông qua quá trình trao đổi 

nhiệt, dàn nóng giúp không khí trở nên ầm áp, 

thoải mái hơn.  

- Tương thích với xe Ford Transit 

Cái 2 

55 
Giàn lạnh 

trước 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Hấp thụ nhiệt từ không gian cần 

làm mát để hạ nhiệt độ. Thông qua quá trình 

trao đổi nhiệt, dàn lạnh giúp không khí trở nên 

mát mẻ, thoải mái hơn.  

- Tương thích với xe Ford Transit 

Cái 1 

56 
Quạt giàn 

nóng 

- Chất liệu : hợp kim, nhựa 

- Công dụng: khởi động quay làm mát dàn lạnh 

dàn nóng 

- Tương thích với xe Ford Transit 

Cái 1 

57 Lốc lạnh  

- Chất liệu: Hợp kim  

- Tác dụng: Tăng áp suất và nhiệt độ của gas 

lạnh, chuyển đổi từ trạng thái hơi áp suất thấp 

sang trạng thái lỏng áp suất cao. Thông qua việc 

nén gas, lốc lạnh tạo điều kiện để không gian 

xung quanh dàn lạnh được làm mát theo nhu 

cầu sử dụng 

- Tương thích với xe Ford Transit 

Cái 1 

58 
Tuy ô 

nước 

- Chất liệu: cao su, nhôm 

- Tác dụng:là ống dẫn môi chất lạnh (gas lạnh) 

lưu thông giữa các bộ phận như máy nén, dàn 

nóng, dàn lạnh và van tiết lưu, giúp duy trì áp 

suất, truyền dẫn nhiệt và giữ cho hệ thống điều 

hòa hoạt động ổn định 

- Tương thích với xe Ford Transit 

Cái 1 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

59 
Cút giàn 

nóng 

- Chất liệu: Cao su 

- Tác dụng:  truyền động cho các hệ thống phụ 

trợ (dây curoa tổng) và đồng bộ hóa hoạt động 

của động cơ 

- Tương thích với xe Ford Transit 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe 

Cái 1 

60 Lõi lọc 

- Chất liệu: Vải cotton không dệt 

- Tác dụng: Ruột lọc ga (hay lõi lọc ga/phin lọc 

ga trong hệ thống lạnh) có công dụng chính là 

hút ẩm, lọc sạch cặn bẩn và hấp thụ axit có 

trong môi chất lạnh (gas) 

- Tương thích với xe Ford Transit 

Cái 1 

61 Gas lạnh  
- Chất liệu: Chất làm lạnh HFC 

- Tương thích với xe Ford Transit 
Kg 3 

62 
Chất tẩy 

rửa  

- Dung tích: ≥350ml/lon 

- Tương thích với xe Ford Transit 
Lon 3 

63 Nhân công - Thay lắp vật tư 
Trọn 

gói 
1 

VI 
Xe cứu thương BKS 17A-004.75 

Nhãn hiệu: Hyundai Starex 

64 
Tay mở 

cửa 

- Chất liệu:  nhựa 

- Tác dụng: Kéo mở cửa 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 1 

65 Bóng đèn 

- Chất liệu: Thuỷ tinh, hợp kim 

- Công dụng: chiếu sáng  

- Nguồn: 12V 

- Công suất: 55W 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: đèn pha 

Cái 2 

66 
Chổi gạt 

mưa 

- Gồm lưỡi gạt, khung chổi gạt 

- Chất liệu: 

+ Lưỡi gạt: cao su 

+ Khung chổi gạt: hợp kim 

- Công dụng:  

+  Gạt bỏ nước mưa, bụi bẩn, bùn đất, lá cây, 

hoặc côn trùng bám trên kính. 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 2 

67 Nhân công - Thay lắp vật tư 
Trọn 

gói 
1 

VII 
Xe cứu thương BKS 17A-004.70 

Nhãn hiệu: Hyundai Starex 

68 
Điện trở 

quạt 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Điện trở quạt điều hoà (thường là 

trong hệ thống điều hòa ô tô hoặc quạt gió) có tác 

Cái 1 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

dụng điều chỉnh và thay đổi tốc độ quay của quạt 

gió theo các mức khác nhau 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

69 
Công tắc 

đèn 

- Chất liệu: Nhựa, hợp kim 

- Công dụng: điều khiển hệ thống chiếu sáng, bao 

gồm: chuyển đổi đèn pha (chiếu xa) và đèn cos 

(chiếu gần), bật/tắt đèn xin vượt (passing), và 

điều khiển đèn báo rẽ (xi nhan) 

- Tương thích với xe Hyundai Starex. 

Cái 1 

70 
Bulông đai 

ốc 

- Chất liệu:  hợp kim 

- Công dụng: dùng để kết nối và cố định chắc chắn 

mâm/bánh xe vào moay-ơ trục xe 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: lốp sau bên phụ 

Cái 1 

71 Nhân công - Thay lắp vật tư 
Trọn 

gói 
1 

VIII 
Xe cứu thương BKS 17A-004.69 

Nhãn hiệu: Hyundai Starex 

72 Máy đề 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Truyền lực khởi động động cơ 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 1 

73 
Cáp phanh 

tay 

- Chất liệu: Hợp kim , carbon, sợi thuỷ tinh, 

graphite gia cố thêm sợi đồng 

- Tác dụng: Kéo lực phanh tay xe 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Cái 2 

74 
Má phanh 

sau 

- Chất liệu: Hợp kim , carbon, sợi thuỷ tinh, gốm 

chất phụ gia graphite gia cố thêm sợi đồng 

- Tác dụng: tạo lực ma sát má phanh và đĩa 

phanh kìm hãm sự chuyển động của xe 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Bộ 1 

75 Bạc đạn 

- Chất liệu: Hợp kim  

- Tác dụng: Bi đầu lốc điều hòa (hay còn gọi là 

bạc đạn/vòng bi đầu lốc lạnh) là chi tiết giúp trục 

của puly quay trơn tru khi lốc điều hòa hoạt động 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 1 

76 Nhân công 
- Thay lắp vật tư 

- Gia công láng đĩa phanh 

Trọn 

gói 
1 

IX 
Xe cứu thương BKS 17A-004.54 

Nhãn hiệu: Hyundai Starex 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

77 
Chổi gạt 

mưa 

- Gồm lưỡi gạt, khung chổi gạt 

- Chất liệu: 

+ Lưỡi gạt: cao su 

+ Khung chổi gạt: hợp kim 

- Công dụng:  

+  Gạt bỏ nước mưa, bụi bẩn, bùn đất, lá cây, 

hoặc côn trùng bám trên kính. 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 2 

78 Bóng đèn 

- Chất liệu: Thuỷ tinh, hợp kim 

- Công dụng: chiếu sáng  

- Nguồn: 12V 

- Công suất: 55W 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: đèn cos 

Cái 2 

79 
Má phanh 

trước 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Tác dụng: tạo lực ma sát má phanh và đĩa 

phanh kìm hãm sự chuyển động của xe  

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Bộ 1 

80 
Má phanh 

sau 

- Chất liệu: Hợp kim , carbon, sợi thuỷ tinh, gốm 

chất phụ gia graphite gia cố thêm sợi đồng 

- Tác dụng: tạo lực ma sát má phanh và đĩa 

phanh kìm hãm sự chuyển động của xe 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe 

Bộ 1 

81 
Gioăng 

khung cửa 

- Chất liệu: Cao su 

- Công dụng: dải đệm cao su hoặc vật liệu đàn 

hồi lắp ở khe hở giữa cánh cửa và khung bao, 

giúp tăng độ kín khít và bảo vệ cửa 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

- Vị trí thay thế linh kiện: cửa hậu  

Cái 1 

82 Nhân công - Thay lắp vật tư 
Trọn 

gói 
1 

X 
Xe cứu thương BKS 17A-004.73 

Nhãn hiệu: Hyundai Starex 

83 Máy đề 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Công dụng: Truyền lực khởi động động cơ 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 1 

84 
Công tắc 

đèn 

- Chất liệu: Nhựa, hợp kim 

- Công dụng: điều khiển hệ thống chiếu sáng, 

bao gồm: chuyển đổi đèn pha (chiếu xa) và đèn 

cos (chiếu gần), bật/tắt đèn xin vượt (passing), 

và điều khiển đèn báo rẽ (xi nhan) 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 

Cái 1 
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STT 

 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Thông số kỹ thuật/Nội dung dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

85 Nhân công - Thay lắp vật tư 
Trọn 

gói 
1 

XI 
Xe cứu thương BKS 17A-004.71 

Nhãn hiệu: Hyundai Starex 

86 Gas lạnh 
- Chất liệu: Chất làm lạnh HFC 

- Tương thích với xe Hyundai Starex 
Kg 3 

87 Nhân công - Bảo dưỡng hệ thống điều hòa 
Trọn 

gói 
1 
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